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1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT . . . . . . .

2 2 A. Phát triển vận động . . . . . . . . .

3 3
1. Thực hiện các động 
tác phát triển các 
nhóm cơ và hô hấp

. . . . . . . . .
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6 4

Thực hiện đủ các bước 
của động tác hô hấp 
trong bài tập thể dục 
theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 
dục

Bài 3
+ Hô hấp: “Thở ra từ từ,”
+ Tay: “ Hai tay đánh 
chéo nhau về phía trước 
và ra sau”
+ Chân: “ Đứng nâng cao 
chân, gập gối”
+Bụng – Lườn: “ Đứng 
cui về trước, ngả người 
ra sau”
+ Bật: “ Bật về chỗ cũ”

Sân 
chơi

Thể 
chất x TDS TDS TDS TDS

13 7
2. Thể hiện kỹ năng 
vận động cơ bản và các 
tố chất trong vận động

. . . . . . . . .

14 8 * Vận động: đi . . . . . . . . .
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20 32 * Vận động: chạy . . . . . . . . .

23 35 Chạy được 15m liên tục 
theo hướng thẳng

Chạy 15m liên tục theo 
hướng thẳng

Bài học:  Chạy 15m liên 
tục theo hướng thẳng

Sân 
chơi

Thể 
chất x HĐH+

HĐNT HĐNT

25 49 * Vận động: bò, trườn, 
trèo . . . . . . . . .

33 65 * Vận động: tung, ném, 
bắt . . . . . . . . .

34 66
Tung bắt bóng với cô 3 
lần liền không rơi bóng 
với khoảng cách 2,5 m

Tung bóng với cô ở 
khoảng cách xa 2,5m

Bài học: Tung bắt bóng 
với cô

Sân 
chơi

Thể 
chất x HĐH HĐNT

38 73 Ném xa bằng 1 tay về 
phía trước theo khả năng

Ném xa bằng 1 tay về 
phía trước theo khả 
năng

Bài học: Ném xa bằng 1 
tay 

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐH+

HĐNT

42 90 * Vận động: bật, nhảy . . . . . . . . .
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46 107

3. Thực hiện và phối 
hợp được các cử động 
của bàn tay, ngón tay, 
phối hợp tay - mắt

. . . . . . . . .

54 124 Biết tự cài, cởi cúc to Cài, cởi cúc to Bài học: Cài cởi cúc Lớp 
học

Thể 
chất x HĐH+

HĐC HĐG

58 135 B. Giáo dục dinh 
dưỡng và sức khỏe . . . . . . . . .

59 136

1. Nhận biết một số 
món ăn, thực phẩm 
thông thường và ích lợi 
của chúng đối với sức 
khỏe

. . . . . . . . .
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64 156
2. Tập làm một số việc 
tự phục vụ trong sinh 
hoạt

. . . . . . . . .

166
Biết tháo tất, cởi quần áo 
với sự giúp đỡ của người 
lớn

Gấp quần áo đơn giản Hướng dẫn trẻ tập gấp 
quần áo

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐC HĐG HĐC HĐG

69 170
Biết thể hiện bằng lời 
nói về nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh cá nhân

Diễn đạt nhu cầu cá 
nhân

Trò chuyện để trẻ diễn 
đạt nhu cầu cá nhân

Lớp 
học

Thể 
chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

72 176
3. Hành vi và thói quen 
tốt trong sinh hoạt, giữ 
gìn sức khỏe

. . . . . . . . .

83 208
4. Nhận biết một số 
nguy cơ không an toàn 
và phòng tránh

. . . . . . . . .
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87 221
Biết và thực hiện được 
một số quy tắc an toàn 
đơn giản

Một số quy tắc an toàn 
đơn giản ( quy tắc đi 
lên xuống cầu thang, 
chờ người lớn đưa sang 
đường,…)

Trò chuyện một số quy 
tắc an toàn đơn giản: 
Quy tắc đi lên xuống cầu 
thang; khi chơi ở sân 
trường.

Lớp 
học

Thể 
chất x HĐNT ĐTT HĐNT ĐTT

88 225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC . . . . . . .

89 226 A. Khám phá khoa học . . . . . . . . .

90 227 1. Các bộ phận cơ thể 
con người . . . . . . . . .

93 232 2. Đồ vật: . . . . . . . . .

94 233 * Đồ dùng, đồ chơi . . . . . . . . .
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95 234

Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi

Bài học: Tìm hiểu một số 
đồ dùng trong gia đình

Lớp 
học

Nhận 
thức x HĐH+

HĐC

96 239 * Phương tiện giao 
thông . . . . . . . . .

101 243 3. Động vật và thực vật . . . . . . . . .

109 253 4. Một số hiện tượng tự 
nhiên . . . . . . . . .

110 254 * Thời tiết, mùa . . . . . . . . .

112 261 * Ngày và đêm, mặt 
trời, mặt trăng . . . . . . . . .

114 265 *Nước . . . . . . . . .
117 276 * Không khí, ánh sáng . . . . . . . . .
119 281 * Đất, đá, cát, sỏi . . . . . . . . .
121 285 5. Công nghệ . . . . . . . . .
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122 289
B. Làm quen với một 
số khái niệm sơ đẳng 
về toán

. . . . . . . . .

123 290
1. Nhận biết tập hợp, 
số lượng, số thứ tự, 
đếm

. . . . . . . . .

128 294 Phân biệt 1 và nhiều 1 và nhiều Bài học: Phân biệt 1 và 
nhiều

Lớp 
học

Nhận 
thức x HĐH+

HĐC HĐG HĐG HĐG

132 309 2. Xếp tương ứng . . . . . . . . .

135 313 3. Sắp xếp theo quy tắc . . . . . . . .
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136 314

Nhận ra được quy tắc 
sắp xếp của 2 đối tượng 
(AB) và tiếp tục thực 
hiện sao chép lại 

Xếp xen kẽ (AB) Bài học: Xếp xen kẽ Lớp 
học

Nhận 
thức x HĐH+

HĐC HĐG

137 318 4. So sánh , đo lường . . . . . . . . .
141 326 5. Hình dạng . . . . . . . . .

145 336
6. Nhận biết vị trí 

trong không gian và 
định hướng thời gian

. . . . . . . .

149 346 C. Khám phá xã hội . . . . . . . . .

150 347
1. Nhận biết bản thân, 
gia đình, trường lớp 
mầm non và cộng đồng

. . . . . . . . .
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152 351

Nói được tên của bố, 
mẹ, các thành viên trong 
gia đình và địa chỉ gia 
đình khi được hỏi

Tên của bố, mẹ các 
thành viên trong gia 
đình. Địa chỉ gia đình

Bài học: Những người 
thân yêu trong gia đình 
của bé

Lớp 
học

Nhận 
thức x HĐH+

HĐC HĐG

156 361

2. Nhận biết một số 
nghề phổ biến và nghề 
truyền thống ở địa 
phương

. . . . . . . . .

159 365
3. Nhận biết một số lễ 
hội và danh lam, thắng 
cảnh

. . . . . . . . .

366

Kể được tên một số lễ 
hội: Ngày khai giảng, tết 
trung thu….qua trò 
chuyện, tranh ảnh

Tên một số ngày hội lễ
Trò chuyện về ngày 
NGVN 20/11 Lớp 

học
Nhận 
thức x LH
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165 375
III. LĨNH VỰC GIÁO 
DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

. . . . . . .

166 376 A. Nghe hiểu lời nói . . . . . . . . .

169 383
Có khả năng nghe hiểu, 
sử dụng các câu đơn, câu 
mở rộng trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các 
câu đơn, câu mở rộng 
trong giao tiếp

Trò chuyện để trẻ nghe 
hiểu, sử dụng các câu 
đơn, câu mở rộng trong 
giao tiếp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

172 385

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề Gia đình

Bài học: Quà tặng mẹ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐH+

HĐC HĐG HĐNT HĐG
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179 386

Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Trẻ nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi.

Sân 
chơi

Ngôn 
ngữ x HĐNT HĐC ĐTT HĐNT

182 389
Biết lắng nghe và trả lời 
được câu hỏi của người 
đối thoại

Lắng nghe và trả lời 
câu hỏi của người đối 
thoại

Trao đổi để trẻ biết lắng 
nghe và trả lời câu hỏi 
của người đối thoại

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐG HĐNT ĐTT ĐTT

183 391
B. Sử dụng lời nói 
trong cuộc sống hằng 
ngày

. . . . . . . . .



KÉ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH. LỚP 3A

tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

DỰ 
KIẾN 
PHÂ

N 
PHỐI 
VÀO 
CHỦ 
ĐỀ/T
HÁN

G

CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"GĐ

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

190 404

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi và chủ đề Gia 
đình

HĐG: Thơ Giúp mẹ
Bài học: Cô và mẹ

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐG HĐH+

HĐC HĐNT

197 406
Kể lại được chuyện đơn 
giản đã được nghe với 
sự giúp đỡ của người lớn

Kể lại một vài tình tiết 
của chuyện đã được 
nghe
Chủ đề: Gia đình

Bài học: Dạy trẻ kể lại 
chuyện : Quà tặng mẹ

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐH+

HĐC HĐG

203 412
Biết sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép trong giao 
tiếp

Sử dụng các từ biểu thị 
sự lễ phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", … trong 
giao tiếp

Trò chuyện để trẻ biết sử 
dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép.

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Địa 
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tổ 
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N 
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VÀO 
CHỦ 
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HÁN

G

CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"GĐ

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

206 422 C. Làm quen với việc 
đọc - viết . . . . . . . . .

214 446
IV. LĨNH VỰC TÌNH 
CẢM - KỸ NĂNG XÃ 
HỘI

. . . . . . .

215 447 A. Phát triển tình cảm . . . . . . . . .

216 448 1. Thể hiện ý thức về 
bản thân . . . . . . . . .

219 462 2. Thể hiện sự tự tin, tự 
lực . . . . . . . . .

220 463
Mạnh dạn tham gia vào 
các hoạt động, mạnh dạn 
khi trả lời câu hỏi

Kể về bản thân thông 
qua những câu hỏi gợi 
mở của cô

Trò chuyện để trẻ kể về 
bản thân thông qua 

những câu hỏi gợi mở 
của cô

Lớp 
học

TCKNX
H x HĐNT HĐG VS-AN VS-AN
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Địa 
điểm 
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lĩnh 
vực
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N 
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"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"GĐ

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

221 466 Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

Trải nghiện thực tế:  
xếp dọn đồ dùng đồ 
chơi, chia giấy vẽ

Hướng dẫn trẻ phơi quần 
áo

Lớp 
học

TCKNX
H x HĐG HĐC HĐG HĐC

222 469

3. Nhận biết và thể 
hiện cảm xúc, tình cảm 
với con người, sự vật, 
hiện tượng xung quanh

. . . . . . . . .

227 487 B. Phát triển kỹ năng 
xã hội . . . . . . . . .

228 488 1. Hành vi và quy tắc 
ứng xử xã hội . . . . . . . . .

234 504
Biết yêu mến, quan tâm 
đến người thân trong gia 
đình.

Yêu mến, quan tâm đến 
người thân trong gia 
đình

Bài: Gia đình của bé Lớp 
học

TCKNX
H x HĐH+

HĐC
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"GĐ

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

236 508 2. Quan tâm đến môi 
trường . . . . . . . . .

239 512 Biết bỏ rác đúng nơi quy 
định khi được nhắc nhở

Giữ gìn vệ sinh môi 
trường

Giáo dục trẻ giữ gìn vệ 
sinh môi trường (Bỏ rác 
dúng nơi quy định, 
không ngắt lá bẻ cành, 
nhặt lá khô...)

Sân 
chơi

TCKNX
H x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

241 518
V. LĨNH VỰC GIÁO 
DỤC PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ

. . . . . . .

242 519

A. Cảm nhận và thể 
hiện cảm xúc trước vẻ 
đẹp của thiên nhiên, 
cuộc sống và các tác 
phẩm nghệ thuật

. . . . . . . . .



KÉ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH. LỚP 3A

tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

246 525

B. Một số kĩ năng 
trong hoạt động âm 
nhạc và hoạt động tạo 
hình

. . . . . . . . .

250 530
Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

Hát đúng giai điệu, lời 
ca bài hát chủ đề: Gia 
Đình

Bài 1 DH: Nhà của tôi
Bài 2: DH Cô và mẹ

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC HĐNT HĐH+
HĐC HĐNT

533

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa)

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc
Chủ đề: Gia Đình

Bài: VĐ múa minh họa 
Cả nhà thương nhau

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC HĐNT
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

267 534

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa)

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 
nhịp
Chủ đề: Gia Đình

Bài: Rèn kỹ năng âm 
nhạc : 

" Cả nhà thương nhau, 
cháu yêu bà"

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC

274 539

Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo 
ra sản phẩm theo sự gợi 
ý

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra 
các sản phẩm
chủ đề: Gia Đình

Bài 1: Dự án Làm cuốn 
sách của bé

Bài 2: Trang trí bưu thiêp 
tặng cô

Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐG HĐH+

HĐG
HĐH+
HĐG
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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lĩnh 
vực
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KIẾN 
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N 
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HÁN

G

CHỦ ĐỀ: 
"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"GĐ

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

282 542
Biết vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo thành 
bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ 
năng vẽ nét thẳng, xiên, 
ngang để tạo thành bức 
tranh đơn giản

Bài: Vẽ Ngôi nhà Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC HĐNT

293 548

Biết lăn dọc, xoay tròn, 
ấn dẹt đất nặn để tạo 
thành các sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 khối

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 1 khối 
hoặc 2 khối

Bài: Nặn cái đĩa Lớp 
học

Thẩm 
mỹ x HĐH+

HĐC

299 559

C. Thể hiện sự sáng tạo 
khi tham gia các hoạt 
động nghệ thuật (âm 
nhạc, tạo hình)

. . . . . . . . .
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tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

03/11-
28/11

Ngôi 
nhà 
thân 
yêu

Những 
người 
thân 
trong 

gia đình

Ngày 
hội của 

cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 23 25 28 28

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 3 4 4

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 4 5 5 6

                 - Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 2 2

                 - Hoạt động chiều 5 5 5 5

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 1 0

                 - Hoạt động học 5 5 5 5
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4
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cô

Đồ dùng 
trong 

gia đình

                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1

                                             + Giờ nhận thức 1 1 1 1

                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 0

                                             + Giờ TC-KNXH 0 0 0 1

                                             + Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH XÁC NHẬN XÁC NHẬN BGH
TỔ CHUYÊN MÔN PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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Đồ dùng 
trong 

gia đình

Đào Thị Lý Nguyễn Thị Liên Đoàn Thị Huyền


